
<TIÊU CHÍ CHUYỂN ĐỔI CHO TỪNG GIAI ĐOẠN GIÃN CÁCH>

Phân chia

Giai đoạn 1 Giai đoạn 1.5 Giai đoạn 2 Giai đoạn 2.5 Giai đoạn 3

Phòng dịch 
sinh hoạt

Giai đoạn dịch lây lan  
khu vực

Giai đoạn dịch lây lan 
toàn quốc

Giãn cách 
trong sinh 

hoạt 
Khu vực bắt 
đầu có dịch 

bệnh 

Lây lan nhanh 
dịch bệnh trong 
khu vực, Toàn 
quốc bắt đầu 

có dịch

Dịch bệnh 
chính thức lây 
trên toàn quốc

Đại dịch bệnh 
lây trên toàn 

quốc

Bảng 
chỉ 
số 
trọng 
tâm

Bình 
quân 
trong 
tuần
số người 
bị nhiễm 
hằng 
ngày 
phát sinh 
trong 
nước 
(người)  

(Khu vực đô 
thị) 
Dưới 100 
người

(Các vùng 
khác)
Dưới 30 
người
(Kangwon. Jeju 
dưới 10 người) 

(Khu vực đô 
thị) 
Trên 100 
người

(Các vùng 
khác)
Trên 30 
người
( Kangwon. Jeju 
trên 10 người) 

※ Nâng cấp 
lên nếu trùng 
1 trong 3 
tình huống 
sau
① Tăng hơn 

gấp đôi ở 
mức 1.5

② Tiếp tục 
phát dịch 
bệnh ở 
trên hai 
khu vực 

③ Hơn 300 
người trên 
toàn quốc

Hơn 
400~500 

người trên 
toàn quốc 
hoặc số 

bệnh nhân 
gia tăng 

nhanh hơn 
gấp đôi v.v.

Hơn 
800~1000 
người trên 
toàn quốc 
hoặc số 

bệnh nhân 
gia tăng 

nhanh hơn 
gấp đôi v.v.

Bảng  
chỉ 
số hỗ 
trợ 

① Số người bị nhiễm trên 60 tuổi trung bình một tuần,② Sức chứa giường bệnh cho bệnh nhân 

nặng, ③Khả năng điều tra dịch tễ học, ④ Chỉ số tái sinh sản truyền nhiễm, ⑤ Tình 

trạng bùng phát lây nhiễm tập thể, ⑥ Tỷ số các trường hợp đang được điều tra về 
quá trình lây nhiễm, ⑦ Tỷ lệ quản lý trong mạng lưới phòng dịch.

< Bản dịch này được thực hiện tại Trung tâm Danuri 1577-1366. >

ĐỔI MỚI 5 GIAI ĐOẠN GIÃN CÁCH XÃ HỘI 
(TỪ NGÀY 7/11 ~)

- PHÂN CHIA NHỎ 3 GIAI ĐOẠN VỐN CÓ, TĂNG CƯỜNG 
ĐỐI PHÓ TRONG TỪNG KHU VỰC -


